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VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(từ năm 1986 đến năm 2000)



I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới, trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
- Trình bày được những thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới.
2. Năng lực.
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn: Tinh thần lao động, sáng tạo.
- Rèn luyện cho hs kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
3. Phẩm chất.
	- Bồi dưỡng cho hs lòng yêu nước gắn với CNXH, có tinh thần đổi mới trong lao động, công tác và học tập.
- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới của đất nước. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ sgk,sgv, tài liều tham khảo, tranh ảnh.
+ Tranh một số thành tựu đổi mới 1986-2000.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:
A. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
B. Miền Bắc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.
C. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.
D. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 2: Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?
A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 
B. Xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.
C. Cải tạo quan hệ sản xuất.                                        
D. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của CNXH.
Câu 3: Ý nào dưới đây không phải quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ IV (12/1976) ?
A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.
C. Quyết định phương hướng , nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).
D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.
Câu 4. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 – 1980) là gì?
A. Khôi phục và phát triển kinh tế. 
B. Cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.
C. Vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất. 
D. Xây dựng nền văn hóa mới.
Câu 5: Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) là gì?
A. Xây dựng một bước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.
B. Ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất
cân đối của nền kinh tế.
C. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã
hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.
D. Đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, ổn định phát triển và nâng cao hiệu quả nền sản xuất xã hội, bước đầu ổn định
và từng bước cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.
Câu 6: Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra phương hướng , nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?
A. Đại hội IV    B. Đại hội V     C. Đại hội VI     D. Đại hội VII
Câu 7: Tình hình nông nghiệp và công nghiệp nước ta trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985) như thế nào?
A. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp giảm sút so với 5 năm trước (1976 – 1980).
B. Chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 – 1980), có bước phát triển.
C. Giữ nguyên mức sản xuất như 5 năm trước (1976 – 1980).
D. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phát triển mạnh mẽ.
Câu 8: Trong giai đoạn 1981 – 1985, sản xuất công nghiệp tang bình quân hàng năm là bao nhiêu?
A. 1,9%     B. 4,9%        C. 9,5 %        D. 6,4%
Câu 9: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phải đấu đầu trực tiếp với những lực lượng nào để bảo   vệ lãnh thổ Tổ quốc?
A. Quân xâm lược Mĩ và Ngụy quyền Sài Gòn
B. Ngụy quyền Sài Gòn và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.
C. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia) và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.
D. Ngụy quyền Sài Gòn và tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia).
Câu 10: Năm 1975, Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước?
A. Cho quân kiêu khích quân sự dọc biên giới.     B. Cắt viện trợ cho Việt Nam.
C. Rút chuyên gia về nước.                                    D. Cả 3 ý trên
Đáp án: 1C, 2B, 3D, 4C, 5A, 6B, 7B, 8C, 9C, 10D.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Biết được hoàn cảnh thế giới và trong nước đòi hỏi ta phải tiến hành công cuộc đổi mới, trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng.
- Trình bày được những thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	
Tình hình nước ta sau 10 năm đầu đi lên chủ nghĩa xã hội?
Thế giới có những biến động gì?


Đường lối đổi mới được đề ra trong thời gian nào?


Đất nước đổi mới như thế nào?


?. §­êng lèi ®æi míi ®­îc thùc hiÖn ®¹t nh÷ng thµnh tùu nh­ thÕ nµo ? 
* GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu 15 n¨m ®æi míi: 3 kÕ ho¹ch 5 n¨m
Nhiệm vụ của kế hoạch là gì?
Hình 85 sgk nói lên điều gì?

Nêu những thành tựu đạt được trong kế hoạch 5 năm này?
Hs đọc đoạn chữ nhỏ sgk
Trong kế hoạch 5 năm (1981- 1985) đảng tiếp tục đưa ra những nhiệm vụ gì để đổi mới đất nước?

Tóm tắt thành tựu đạt được ?
 Giáo viên giới thiệu công trình thủy điện Yaly( hình 86)
Nêu mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1996- 2000)? Có gì cao hơn so với 2 kế hoạch trước.
Kết quả đạt được như thế nào?
Cho hs đọc đoạn chữ nhỏ.
học sinh quan sát hình 87 sgk =>nói lên sự kiện gì đã học.

Cho hs quan sát hình 88,89,90 sgk - phản ánh điều gì?
HSTL:
Đường lối đổi mới của đảng có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ?
* GV cho HS quan s¸t thªm 1 sè h×nh ¶nh vÒ ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi
?. Cïng víi nh÷ng thµnh tùu, ta cßn gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n g× ?
?. Tr­íc hoµn c¶nh ®ã §¶ng- ChÝnh phñ- Nh©n d©n ta ®· lµm g× ?
?. ë ®Þa ph­¬ng em c«ng cuéc ®æi míi diÔn ra nh­ thÕ nµo ?
	I. Đường lối đổi mới của đảng:
- Hoàn cảnh: 
+ Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế-xã hội.
+ Liên Xô, Đông Âu lâm vào khủng hoảng toàn diện trầm trọng.
- Đường lối đổi mới đề ra đầu tiên trong đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của đảng(12/1986).
- Đường lối đổi mới: toàn diện và đồng bộ từ kinh tế - chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa => trọng tâm là kinh tế.
II. ViÖt Nam trong 15 n¨m thùc hiªn ®­êng lèi ®æi míi ( 1986- 2000 )
1. Trong kế hoạch 5 năm(1986-1990):
- Nhiệm vụ:Thùc hiÖn 3 ch­¬ng tr×nh KT: LT- TP- hµng tiªu dïng xuÊt khÈu
 - Thành tựu:
+ Lương thực đáp ứng đủ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
+ Hàng hóa tiêu dùng dồi dào.
+ kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và mở rộng.
2. Trong kế hoạch 5 năm (1981-1995)
- Thành tựu:
+ Kinh tế tăng trưởng nhanh GDP tăng 8,2% 
+ Đẩy lùi lạm phát.
+ Kinh tế đối ngoại phát triển, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
3. Trong kế hoạch 5 năm (1996-2000):
- Thành tựu:
+ Nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá GDP=7%.
+ Nông nghiệp phát triển liên tục 
+ Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển.



4. ý nghĩa của sự đổi mới:
- ý nghĩa: 
+ Tăng cường sức mạnh tổng hợp làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân.
+ Củng cố độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
+ Nâng cao vị thế uy tín nước ta trên trường quốc tế




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
+ Bµi tËp: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng cho c©u tr¶ lêi d­íi ®©y:
Câu 1. §¹i héi VI ®­îc më ra thêi gian nµo ?
	a. 15/12/1986
	c. 27/3/1982

	b. 14/12/1976
	d. 24/6/1991


Câu 2. §¹i héi VI ®· ®Ò ra chñ tr­¬ng vÒ kinh tÕ lµ ?
A. TËp trung thùc hiÖn 3 t.tr×nh KT: LT- TP- Hµng tiªu dïng,hµng xuÊt khÈu.
B. TËp trung thùc hiÖn 3 t.tr×nh KT: LT- TP- Hµng tiªu dïng,hµng CN nÆng.
C. TËp trung thùc hiÖn 3 t.tr×nh KT: Hµng c«ng nghÖ th«ng tin, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu.
D. TËp trung thùc hiÖn 3 t.tr×nh KT: LT- TP, tr¸i c©y vµ hµng xuÊt khÈu.
Câu 3. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong 15 n¨m ®æi míi ë n­íc ta (1986 – 2000) cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ?
A. Cuéc sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao.
B. Cñng cè v÷ng ch¾c ®éc lËp d©n téc vµ CNXH.
C. N©ng cao vÞ thÕ, uy tÝn cña n­íc ta trªn tr­êng quèc tÕ.
D. TÊt c¶ c¸c ý trªn.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bài trả lời câu hỏi sgk.
· Sưu tầm lịch sử địa phương : Hà Nội từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.
· Sưu tầm lịch sử Ba Vì.

